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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
         Hà Nội, ngày     tháng      năm 2024



BÁO CÁO 
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động 
làm việc theo hợp đồng lao động

Kính gửi: Chính phủ

Triển khai nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục IV của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội đã triển khai xây dựng, xin ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định, kết quả cụ thể như sau:
I. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH ĐƯỢC TIẾN HÀNH RÀ SOÁT
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành rà soát Bộ luật, Luật hiện hành liên quan cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Bộ luật, Luật này, cụ thể như sau:
1. Bộ luật, các Luật có liên quan
- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Luật Việc làm năm 2013.
2. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
- Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
[bookmark: loai_1_name]- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
Nội dung của dự thảo Nghị định phù hợp, không mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Kết quả rà soát cụ thể như sau:
1. Về căn cứ ban hành Nghị định
[bookmark: khoan_4_91]Tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật Lao động năm 2019 quy định “Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia”. Do đó, việc ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động (ngày 12 tháng 01 năm 2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có báo cáo số 02/BC-HĐTLQG gửi Chính phủ khuyến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2024).
2. Về các loại hình lương tối thiểu
Tại khoản 2 Điều 91 của Bộ luật Lao động năm 2019 quy định “Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ”. Do đó, Điều 3 của dự thảo Nghị định quy định 02 loại hình lương tối thiểu giờ và tháng, được xác lập theo địa bàn hành chính cấp huyện là phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động. 
3. Về xác định mức lương tối thiểu
[bookmark: khoan_3_91][bookmark: khoan_1_91][bookmark: khoan_2_91]Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 91 của Bộ luật Lao động năm 2019 quy định “1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. 3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp”. Theo đó, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 6%, áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2024 được xây dựng phù hợp với các yếu tố quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động. Đồng thời, mức điều chỉnh này được Hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia tại Báo cáo số 02/BC-HĐTLQG ngày 12 tháng 01 năm 2024.
4. Về các văn bản khác có liên quan
Qua rà soát thì các văn bản còn lại không quy định cụ thể liên quan đến mức lương tối thiểu mà chủ yếu chỉ trích dẫn để làm căn cứ đối chiếu, so sánh khi thực hiện một số quy định khác, cụ thể: 
[bookmark: khoan_17_3]- Khoản 1 Điều 50 của Luật Việc làm quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.
- Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu.
- Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp có mức tiền lương tháng cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng.
Qua rà soát, dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật khác đang trích dẫn đến quy định về mức lương tối thiểu đã có sự thống nhất, phù hợp. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trong quá trình soạn thảo Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn tuân thủ nguyên tắc các nội dung đã quy định trong Bộ luật Lao động, đảm bảo phù hợp, không mâu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật khác.
Trên đây là báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.
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